
STT Họ Tên Nơi sinh Nữ Lớp cũ
GHI 

CHÚ

1 Nguyễn Phạm Bảo An 09 04 2012 TP. Hồ Chí Minh Nữ 7/2

2 Võ Thành An 06 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

3 Lê Quỳnh Anh 05 05 2012 Bình Định Nữ 7/2

4 Thái Ngọc Minh Anh 28 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

5 Trần Vân Anh 24 01 2012 Hồ Chí Minh Nữ 7/1

6 Cao Hoàng Bách 24 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

7 Hoàng An Bình 02 11 2012 Hồ Chí Minh Nam 7/2

8 Phạm Phú Cường 11 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

9 Đỗ Ngọc Linh Chi 05 11 2012 Quảng Nam Nữ Mới

10 Trần Thùy Dung 13 11 2012 Nam Định Nữ 7/2

11 Phan Anh Đức 23 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

12 Lê Băng Giang 01 11 2012 Thừa Thiên Huế Nữ 7/2

13 Ngô Võ Đông Hải 16 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

14 Đặng Khả Hân 05 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/2

15 Nguyễn Trần Bảo Hân 01 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

16 Nguyễn Lê Minh Hiếu 08 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

17 Trần Nguyễn Nam Khánh 23 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

18 Lê Hoài Thiên Kim 13 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/2

19 Vũ Quỳnh Lam 25 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

20 Ngô Bảo Linh 31 05 2012 Thành phố Đà Nẵng Nữ 7/1

21 Nguyễn Trần Ngọc Lĩnh 05 11 2012 Quãng Ngãi Nam 7/1

22 Nguyễn Hoàng Long 10 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

23 Đào Khôi Nguyên 10 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

24 Ngô Khôi Nguyên 26 08 2012 TP Hồ Chí Minh Nam 7/2

25 Phan Huỳnh Thảo Nguyên 15 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

26 Nguyễn Quỳnh Nhi 18 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

27 Nguyễn Tuyết Nhi 25 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

28 Trần Quốc Phong 26 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

29 Dương Nguyễn Thiên Phúc 20 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

30 Lâm Minh Quân 08 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

31 Lê Đông Quân 06 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

32 Nguyễn Minh Quân 27 03 2012 TP.HCM Nam 7/2

33 Trần Phúc Diễm Quỳnh 29 10 2012 Khánh Hòa Nữ 7/1

34 Nguyễn Chí Tài 28 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

35 Nguyễn Trần Đăng Tài 06 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/2

36 Nguyễn Phương Thảo 22 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/1

37 Nguyễn Đức Thịnh 29 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

38 Nguyễn Ngọc Minh Thư 08 11 2012 Bình Dương Nữ 7/1

39 Ngô Minh Tiến 17 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/1

40 Hồ Khánh Tùng 01 04 2012 Hồ Chí Minh Nam 7/2

41 Sử Kim Tuyền 02 03 2012 TP.HCM Nữ 7/2

42 Sử Ngân Tuyền 02 03 2012 TP.HCM Nữ 7/2

43 Hoàng Thiện Vũ 29 09 2012 TP. Hồ Chí Minh Nam 7/2

44 Nguyễn Vũ Tường Vy 20 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/2

UBND PHƯỜNG AN HỘI TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  HUỲNH VĂN NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày/Tháng

/Năm sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/2 NĂM HỌC 2025-2026


